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QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG -

CHẤT LƯỢNG

Ban hành "Hướng dẫn chỉ tiêu và mức chất lượng dùng trong

đăng ký chất lượng hàng hoá"

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

Căn cứ Danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng ban hành theo Quyết định 119/QĐ

ngày 24-2-1992 của Uỷ ban Khoa học Nhà nước;

Xét yêu cầu của việc thực hiện Quy định đăng ký chất lượng hàng hoá ban hành theo Quyết

định 24-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 368 "Hướng dẫn về chỉ tiêu và mức chất lượng

dùng trong đăng ký chất lượng hàng hoá" số hiệu từ HDĐK1-1992 đến HDĐK 386-1982

(Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các "Hướng dẫn về chỉ tiêu và mức chất lượng dùng trong đăng ký chất lượng hàng

hoá" này có hiệu lực từ ngày ký.

 

DANH MỤC

CÁC HƯỚNG DẪN VỀ CHỈ TIÊU VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG DÙNG

TRONG ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG
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(Ban hành kèm theo Quyết định 37-TĐC/QĐ ngày 25-3-1992

của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

HDĐK 1 - 1992 Máy tiện

HDĐK 2 - 1992 Máy doa

HDĐK 3 - 1992 Máy phay

HDĐK 4 - 1992 Máy gia công bánh răng

HDĐK 5 - 1992 Máy bào

HDĐK 6 - 1992 Máy mài

HDĐK 7 - 1992 Máy khoan

HDĐK 8 - 1992 Máy gia công ren

HDĐK 9 - 1992 Máy ép thuỷ lực

HDĐK 10 - 1992 Máy ép trục khuỷu

HDĐK 11 - 1992 Máy ép vít

HDĐK 12 - 1992 Máy rèn ép

HDĐK 13 - 1992 Máy uốn tấm

HDĐK 14 - 1992 Máy cắt đột liên hợp

HDĐK 15 - 1992 Máy búa

HDĐK 16 - 1992 Nồi hơi

HDĐK 17 - 1992 Động cơ điezen

HDĐK 18 - 1992 Pít tông ôtô



HDĐK 19 - 1992 Ống lót xi lanh ôtô

HDĐK 20 - 1992 Vòi phun

HDĐK 21 - 1992 Trục khuỷu dùng cho động cơ

HDĐK 22 - 1992 Vòng găng ôtô

HDĐK 23 - 1992 Pít tông và xi lanh của bơm cao áp

HDĐK 24 - 1992 Động cơ xăng

HDĐK 25 - 1992 Bộ chế hoà khí dùng cho động cơ xăng

HDĐK 26 - 1992 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha rôto ngắn mạch

HDĐK 27 - 1992 Thiết bị hàn

HDĐK 28 - 1992 Máy biến áp điện lực

HDĐK 29 - 1992 Máy tự biến áp dân dụng

HDĐK 30 - 1992 Cầu chảy

HDĐK 31 - 1992 Cầu dao điện

HDĐK 32 - 1992 Khởi động từ

HDĐK 33 - 1992 Rơ le dòng điện nhiệt

HDĐK 34 - 1992 Ắc quy chì khởi động

HDĐK 35 - 1992 Ắc quy chì dân dụng

HDĐK 36 - 1992 Pin R20

HDĐK 37 - 1992 Sứ đỡ đường dây

HDĐK 38 - 1992 Sứ xuyên



HDĐK 39 - 1992 Găng cách điện

HDĐK 40 - 1992 Ủng cách điện

HDĐK 41 - 1992 Sào cách điện

HDĐK 42 - 1992 Thảm cách điện

HDĐK 43 - 1992 Bóng đèn huỳnh quang

HDĐK 44 - 1992 Bóng đèn nung sáng thông dụng

HDĐK 45 - 1992 Ba lát đèn huỳnh quang

HDĐK 46 - 1992 Dây điện nhôm lõi thép

HDĐK 47 - 1992 Dây điện bọc nhựa PVC

HDĐK 48 - 1992 Dây điện từ PVF

HDĐK 49 - 1992 Dây thông tin

HDĐK 50 - 1992 Máy xay xát năng suất đến 1 tấn giờ

HDĐK 51 - 1992 Máy làm lạnh

HDĐK 52 - 1992 Máy điều hoà nhiệt độ

HDĐK 53 - 1992 Máy trộn bê tông loại 250 lít

HDĐK 54 - 1992 Bơm lắc tay

HDĐK 55 - 1992 Máy bơm nước

HDĐK 56 - 1992 Bơm nước trừ dịch hại

HDĐK 57 - 1992 Bình sinh khí Axetylen



HDĐK 58 - 1992 Máy thu thanh

HDĐK 59 - 1992 Máy thu hình

HDĐK 60 - 1992 Cát sét

HDĐK 61 - 1992 Máy tăng âm

HDĐK 62 - 1992 An ten máy thu hình

HDĐK 63 - 1992 Dây an ten

HDĐK 64 - 1992 Loa điện động

HDĐK 65 - 1992 Bàn mổ

HDĐK 66 - 1992 Xe đẩy dùng trong bệnh viện

HDĐK 67 - 1992 Kéo phẫu thuật

HDĐK 68 - 1992 Kim tiêm

HDĐK 69 - 1992 Chỉ khâu phẫu thuật(Cat gút)

HDĐK 70 - 1992 Bông y tế

HDĐK 71 - 1992 Túi chườm nước nóng

HDĐK 72 - 1992 Găng tay cao su y tế

HDĐK 73 - 1992 Ổ lăn

HDĐK 74 - 1992 Ổ trượt

HDĐK 75 - 1992 Mũi khoan

HDĐK 76 - 1992 Mũi doa

HDĐK 77 - 1992 Mũi khoét


